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A. TRẮC NGHIỆM: (3,0đ)
Hoàn thành phần trắc nghiệm sau bằng cách tô tròn đáp án lựa chọn vào giấy thi.
  Câu 1. Chọn khẳng định đúng:




  A.   	B.  	C. 	D. 
Câu 2. Cặp số nào sau đây là số nguyên tố?




A.   	B.  	C. 	D. 

Câu 3. Tập hợp tất cả các ước của  là:




A.  	B. 	C.  	D. 

Câu 4. Kết quả của phép tính  là:




A.   	B.  	C. 	D. 
[image: Chart, radar chart

Description automatically generated]Câu 5. Chọn câu sai trong các câu dưới đây: 
Trong hình lục giác đều ABCDEG  có:
                                   
  A. Sáu cạnh bằng nhau: AB = BC = CD = DE = EG = GA.
  B. Sáu góc đỉnh A, B, C, D, E, G bằng nhau.
  C. Ba đường chéo chính là AD, BE, CG bằng nhau.
  D. Các đoạn thẳng BG = CG.
Câu 6. Chu vi của hồ bơi có hình dạng sau là:
[image: ]


  A.   	B.  
	


  C.  	D. 


Câu 7. Cho bảng số liệu về số học sinh vắng trong ngày ở các lớp của trường A như sau:
	6A1
	6A2
	7A1
	7A2
	8A1
	8A2
	9A1
	9A2

	1
	2
	0
	3
	C
	1
	0,5
	2


Tại các lớp nào thì số liệu không hợp lí?




 A.   	B.  	C. 	C.
Câu 8. Bạn An lập bảng số liệu về môn thể thao được yêu thích của tất cả các bạn trong lớp mình vào bảng dưới đây. Môn thể thao nào được các bạn trong lớp yêu thích nhiều nhất?
	Môn thể thao
	Bóng đá
	Bóng chuyền
	Đá cầu
	Cầu lông

	Số bạn chọn
	16
	12
	6
	9


  A. Bóng đá 	B. Bóng chuyền 	C. Đá cầu 	D. Cầu lông
[image: ]Câu 9. Điểm A trên trục số biểu diễn số nguyên nào sau đây?






  A.   	B.  	C. 	D. 

Câu 10. Kết quả của phép tính là:




  A.   	B.  	C. 	D. 

Câu 11. Kết quả kiểm tra môn Toán của học sinh lớp  được cho trong bảng sau: 
	Điểm
	[image: ] 
	[image: ] 
	[image: ] 
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	[image: ] 
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	[image: ] 

	Số HS
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	Số học sinh đạt điểm  trở lên là:




  A. 	B.  	C.  	D.


Câu 12. Có  cái bánh và  kẹo được chia đều vào mỗi đĩa. Hỏi có thể chia được nhiều nhất 
thành bao nhiêu đĩa?




  A.  		B.  	C. 	D. 

B. TỰ LUẬN: (7,0đ)

Bài 1. (0,75đ) Tìm số đối của các số nguyên sau: 

Bài 2. (1,75đ) Tìm số nguyên , biết:


a)                                         b) 



Bài 3. (0,75đ) Một tủ cấp đông khi chưa bật tủ thì nhiêt độ là . Khi bật tủ đông, nhiệt độ bên trong tủ giảm mỗi phút . Hỏi sau  phút nữa thì nhiệt độ trong tủ đông là bao nhiêu độ?


Bài 4. (1,5đ) [image: ]Bác Hai có một mảnh vườn hình chữ nhật với chiều dài m và chiều rộng là m. 
a) Tính diện tích mảnh vườn.

b) Giữa mảnh vườn bác đào một cái ao hình vuông để nuôi cá cạnh m, phần còn lại của mảnh vườn bác dùng để trồng rau. Tính diện tích phần đất trồng rau.

Bài 5. (1,25đ) Số liệu điểm kiểm tra Toán giữa học kỳ I của lớp  được ghi bằng bảng dữ liệu sau: 
	8
	9
	7
	6
	5
	4
	8
	7
	9
	6

	10
	9
	8
	7
	8
	9
	6
	8
	9
	7

	9
	10
	9
	7
	9
	6
	9
	10
	8
	9


a) Hãy lập bảng thống kê tương ứng.


b) Lớp  có bao nhiêu học sinh đạt điểm lớn hơn ?












Bài 6. (1,0đ) Mẹ An mua trái cây hết tổng cộng đồng bao gồm kg xoài, kg táo và kg nhãn. Biết xoài giá đồng/kg, táo giá  đồng/kg. Hỏi nhãn giá bao nhiêu tiền kg?


	___ Hết ___




Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
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